
Phụ lục 01
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 204 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Tờ trình số     68 /TTr-UBND, ngày     04 /   7  /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô )
ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn

Kế hoạch 2024

Tăng so với
tỉnh giao Ghi chú

Tỉnh giao

Huyện giao

Tổng cộng

Trong đó

Đã phân bổ chi
tiết đợt 1, 2

Giao chi tiết
đợt này

1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 44.501,00 44.501,00 41.786,94 2.714,06 -

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 44.501,00 44.501,00 41.786,94 2.714,06 -

I
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

39.527,00 39.527,00 37.334,53 2.192,47 -

II Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới 4.974,00 4.974,00 4.452,41 521,59 -
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Phụ lục 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ 
(Kèm theo Tờ trình số     68 /TTr-UBND, ngày     04 /   7  /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô )

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung
hạn  giai đoạn 2021-2025

Vốn đã giải
ngân từ khởi
công đến hết
kế hoạch năm

trước

Kế hoạch năm 2024

Ghi chúSố quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản

TỔNG CỘNG 3.326 2.764 3.326 2.764 - 2.192,47 2.192,47 - -

I

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

2.970 2.440 2.970 2.440 - 1.971,70 1.971,70 - -

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi 

2.970 2.440 2.970 2.440 - 1.971,70 1.971,70

Các dự án khởi công mới năm 2024 2.970 2.440 2.970 2.440 - 1.971,70 1.971,70 - - -

1
Đường đi cánh đồng Đăk Na thôn Kon Tu

Dốp 2
UBND xã
Pô Kô

xã Pô
Kô

2024-
2024

297-
18/6/2024 1.220 1.000 1.220 1.000 811,70 811,70

2
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Nu (đoạn

từ rẫy ông A Pheh đến A Théo)
UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

295-
18/6/2024 1.100 900 1.100 900 787,00 787,00

3
Đường đi khu sản xuất thôn Măng Rương

(đoạn từ sau nhà Y Loan đến khu sản xuất)
UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

298-
19/6/2024 650 540 650 540 373,00 373,00

II
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch

356 324 356 324 - 220,77 220,77 - -

Các dự án khởi công mới năm 2024 356 324 356 324 - 220,77 220,77 - - -

1
Khu thể thao thôn Kon Tu Dốp 1, xã Pô Kô UBND xã

Pô Kô
Xã Pô
Kô

2024-
2024

51-
28/6/2024 178 162 178 162 110,77 110,77

2 Khu thể thao thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga UBND xã
Đăk Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

35-
01/7/2024 178 162 178 162 110,00 110,00
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Phụ lục 03
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ
(Kèm theo Tờ trình số     68 /TTr-UBND, ngày     04 /   7  /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô )

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu
tư

Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 Vốn đã giải

ngân từ
khởi công
đến hết kế
hoạch năm

trước

Kế hoạch năm 2024

Ghi chúSố quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản

TỔNG CỘNG 1.230 714 1.230 714 - 521,594 521,594

I  Các dự án hoàn thành, bàn giao
đưa vào sử dụng 

II Các dự án khởi công mới năm
2024 1.230 714 1.230 714 - 521,594 521,594

1 Hội trường thôn 6, xã Kon Đào UBND xã
Kon Đào

Xã Kon
Đào

2024-
2024

65-
25/6/2024 520 300 520 300 200,000 200,000

2
Đường đi sản xuất Đăk Lung (đoạn 5

từ rẫy cao su ông A Dem đến rẫy cà
phê ông A Pho)

UBND xã
Kon Đào

Xã Kon
Đào

2024-
2024

340-
02/7/2024 710 414 710 414 321,594 321,594

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-07-04T10:21:09+0700




